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Bài t p k  toán tài chính 1ậ ế

CH NG II:ƯƠ

Bài 1:(đ n v  tính 1000đ)ơ ị
1. Rút TGNH v  nh p qu  ti n m t: 12000ề ậ ỹ ề ặ

No 111

co 112  12000

2. Thu ti n bán s n ph m, hàng hóa = ti n m t 15 000 ch a bao g m thu  GTGTề ả ẩ ề ặ ư ồ ế  

10%

No 111 16500

co 511 15000

co 333  1500

3. Vay ng n h n nh p qu  ti n m t: 20 000ắ ạ ậ ỹ ề ặ
No 111 20000

co 311 20000

4. Công ty A tr  n  ti n hàng = TM 10 000ả ợ ề
No 331

Co 111 10000

5. T m ng l ng kỳ 1 cho công nhân viên 5 000ạ ứ ươ
No  334 5000

Co 111 5000

6.N p ti n m t vào ngân hàng 20 000ộ ề ặ
No 112 

Co 111 20000

7. Chi mua văn phòng ph m dùng ngay cho qu n lý là 5 500 đã bao g m thu  GTGTẩ ả ồ ế  

10%

No 642 5000

No 133 500

Co 111  5500

8. Tr  n  cho ng i cung c p b ng ti n m t 10 000ả ợ ườ ấ ằ ề ặ
No 131 

Co 111 10000

9. Nh n l i s  ti n đã ký qu  ng n h n  DN X v  bao bì: 11 000ậ ạ ố ề ỹ ắ ạ ề
No 111 11000

Co 144 11000

10. Mua TSCĐ b ng tiên m t s  d ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh, thuằ ặ ử ụ ạ ộ ả ấ ế 

GTGT 10% theo ph ng pháp kh u tr , t ng giá thanh toán 17 600ươ ấ ừ ổ
No 211 16000

No 133 1600

Co 111 17600
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11. Mua NVL s  d ng ngay cho s n xu t kinh doanh, thu  GTGT theo ph ng phápử ụ ả ấ ế ươ  

kh u tr  10%, giá ch a thu .ấ ừ ư ế
No 152 

No 133

Co 111

12. Thanh toán n  ph i tr  cho ng i bán b ng ngo i t  800 USD, t  giá ghi s  lúcợ ả ả ườ ằ ạ ệ ỷ ổ  

nh n n  16 000 VNĐ/USD, t  giá ghi s  c a ngo i t  15 000VNĐ/USD.ậ ợ ỷ ổ ủ ạ ệ
No 331 15000*800

No 635 1000*800

Co 111 16000*800

13. Thu đ c ti n n  ph i thu b ng ngo i t   1 200 USD, t  giá ghi s   15 000ượ ề ợ ả ằ ạ ệ ỷ ổ  

VNĐ/USD, t  giá th c t  16 500 VNĐ/USD.ỷ ự ế
No 111 1200*16500

Co 131   1200*15000

Co 515    1200*1500

14. Mua 1 ô tô, giá mua ch a thu  20 000 USD, thu  giá tr  gia tăng 10% tính theoư ế ế ị  

ph ng pháp kh u tr . Toàn b  doanh nghi p đã tr  b ng ti n m t . T  giá h i đoái th cươ ấ ừ ộ ệ ả ằ ề ặ ỷ ố ự  

t  16 100 VNĐ/USD, t  giá ghi s  16 000 VNĐ/USD.ế ỷ ổ
No 211 20000*

Bài 2.

DN A thu c đ i t ng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  có các tài li uộ ố ượ ộ ế ươ ấ ừ ệ  

nh  sau: (ĐVT: 1000đ)ư
A. S  d  đ u tháng c a m t s  TK k  toán:ố ư ầ ủ ộ ố ế
TK 111: 26 000

TK 112: 4 000 000

TK 131: 144 000

TK 331: 200 000

TK 133: 21 000

Các TK khác có s  d  h p lýố ư ợ
B. Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong tháng:ệ ụ ế
1. Rút TGNH v  nh p qu  ti n m t 500 000ề ậ ỹ ề ặ
2. Khách hàng tr  n  cho doanh nghi p 144 000 trong đó ti n m t là 114 000 vàả ợ ệ ề ặ  

chuy n kho n là 30 000 (doanh nghi p đã nh n gi y báo có).ể ả ệ ậ ấ
No 112 30000

No 111 114000

Co 131 144000

3. Mua hàng hóa v  nh p kho, thanh toán tr c ti p b ng ti n m t 40 000, thuề ậ ự ế ằ ề ặ ế 

GTGT 10%.

4. Chuy n kho n góp v n liên doanh dài h n 200 000ể ả ố ạ
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No 222 200000

Co 112 200000

4. Mua c  phi u ng n h n b ng ti n m t 20 000ổ ế ắ ạ ằ ề ặ
No 128 20000

Co 112 20000

6. Chi l ng cho cán b  b ng ti n m t là 50 000ươ ộ ằ ề ặ
7. Mua TSCĐ h u hình b ng chuy n kho n 250 000 , thu  GTGT 10%. TSCĐ h uữ ằ ể ả ế ữ  

hình này đ u t  b ng ngu n v n đ u t  xây d ng c  b n.ầ ư ằ ồ ố ầ ư ự ơ ả
No 211 250000

No 133 25000

Co 112 275000

No 441 250000

Co 411 250000

8. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng  880 000 bao g m thu  GTGT 10%. Trong đóồ ế  

thu b ng ti n m t 280 000, còn l i thu b ng chuy n kho n qua ngân hàng 600 000.ằ ề ặ ạ ằ ể ả
9. Chi t m ng cán b  công nhân viên đi mua hàng b ng ti n m t 30 000ạ ứ ộ ằ ề ặ
No 141 

Co 111 30000

10. Rút TGNH n p thu  GTGT sau khi kh u tr  thu  GTGTộ ế ấ ừ ế
11. Nh p kho hàng hóa 20 000 b ng ti n t m ng.ậ ằ ề ạ ứ
No 156 

Co 141 20000

12. Thanh toán n  ng i bán b ng chuy n kho n 200 000.ợ ườ ằ ể ả
Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế
2. Tính s  d  cu i kỳ c a các TK 111, 112, 131, 331ố ư ố ủ

Bài 3:

T i doanh nghi p Hoàng Lan trong kỳ có các tài li u liên quan đ n tình hình tăngạ ệ ệ ế  

gi m tài kho n ti n g i ngân hàng đ c ghi nh n nh  sau:ả ả ề ử ượ ậ ư
1. Nh p kho nguyên v t li u tr  giá 22 000 đã bao g m 10% thu  GTGTậ ậ ệ ị ồ ế  

thanh toán b ng TGNH. ằ
No 152 20000

No 133 2000

Co 112 22000

2. Khách hàng thanh toán n  cho doanh nghi p 100 000 b ng chuy n kho n.ợ ệ ằ ể ả
No 112

Co 131 100000

3. DN góp v n liên doanh vào công ty X b ng TGNH là 200 000.ố ằ
No 112 
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Co 411  200000

4. Bán m t s  ch ng khoán ng n h n v i giá 150 000, bi t r ng giá g c 120ộ ố ứ ắ ạ ớ ế ằ ố  

000, DN thu b ng TGNH. ằ
No 112 150000

Co 128 120000

Co 515 30000

5. Rút TGNH v  nh p qu  ti n m t 100 000ề ậ ỹ ề ặ
6. Thanh toán l ng cho cán b  công nhân viên công ty 60 000 b ng chuy n kho n.ươ ộ ằ ể ả
7. Nh n ti n lãi cho vay ng n h n b ng chuy n kho n 2 000ậ ề ắ ạ ằ ể ả
No 112 2000

Co 515 2000

8. Nh n l i ti n ký qu , ký c c ng n h n b ng TGNH là 8 000ậ ạ ề ỹ ượ ắ ạ ằ
No 112 8000

Co 144 8000

9. Thanh toán n  cho ng i bán b ng chuy n kho n là 100 000ợ ườ ằ ể ả
No 331 100000

Co 112 

10. Xu t bán thành ph m v i giá xu t kho 200 000, giá bán 250 000,thu  GTGTấ ẩ ớ ấ ế  

10% khách hàng thanh toán b ng chuy n kho n cho doanh nghi p.ằ ể ả ệ
11. Đ i chi u b ng sao kê ngân hàng v i s  d  TK ti n g i, doanh nghi p phátố ế ả ớ ố ư ề ử ệ  

hi n thi u 2 000 ch a rõ nguyên nhân ch  gi i quy t.ệ ế ư ờ ả ế
No 1381

Co 112 2000

12. DN chuy n kho n  20 000 ký qu  m  L/C đ  nh p lô nguyên v t li u dùng choể ả ỹ ở ể ậ ậ ệ  

s n xu t s n ph m.ả ấ ả ẩ
No 144 20000

Co 112 20000

13. Theo biên b n đ  ngh  x  lý c a k  toán s  ti n chênh l ch so v i b ng sao kêả ề ị ử ủ ế ố ề ệ ớ ả  

ngân hàng là do nhân viên rút TGNH v  không nh p vào qu . Công ty quy t đ nh tr  vàoề ậ ỹ ế ị ừ  

l ng c a nh n viên này.ươ ủ ậ
No 334

Co 1381 2000

Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhầ ị ả ệ ụ ế

Bài 4:

A. S  d  c a 1 s  TK nh  sau:ố ư ủ ố ư
TK 1122 ( 20 000 x 15 970): 319 400 000đ

TK 1112 (10 000 x 15 970): 159 700 000đ

B. Các nghi p v  kinh t  phát sinh trong kỳệ ụ ế
1. Công ty Thái Tu n tr  n  cho doanh nghi p 25 000 USD b ng chuy n kho n, tấ ả ợ ệ ằ ể ả ỷ 

giá th c t  lúc phát sinh nghi p v  là 15 950đ/ USD.ự ế ệ ụ
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2. N p 10 000 USD ngo i t  b ng ti n m t vào TK TGNH b ng ngo i t , t  giáộ ạ ệ ằ ề ặ ằ ạ ệ ỷ  

th c t  lúc phát sinh nghi p v  là 15 990đ/ USD.ự ế ệ ụ
3. Mua NVL c a công ty X nh p kho 1000 USD, thu  giá tr  gia tăng 10 % theoủ ậ ế ị  

ph ng pháp kh u tr , công ty ch a tr  n  cho ng i bán. T  giá th c t  lúc phát sinhươ ấ ừ ư ả ợ ườ ỷ ự ế  

nghi p v  16 000 VNĐ/USD.ệ ụ
3. Thu ti n bán hàng tr c ti p b ng chuy n kho n: Giá bán ch a có thu  GTGT 50ề ự ế ằ ể ả ư ế  

000, thu  GTGT 10% 5 000 (trong đó: thu b ng ti n Vi t Nam 24 000, thu b ng ngo i t  2ế ằ ề ệ ằ ạ ệ  

000 USD), t  giá ngân hàng công b  1 USD = 15 500 VNĐ.ỷ ố
4. Tr  n  cho công ty X b ng ti n m t.ả ợ ằ ề ặ

Bài 5:

T i DN Thái H ng có các nghi p v  liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh trong kỳạ ư ệ ụ ế ạ ộ  

nh  sau: (đvt 1000đ)ư
1. Mang  TSCĐ đi th  ch p,  ế ấ TSCĐ c  đ nh này có nguyên giá 250 000, đãố ị  

kh u hao h t 50 000. Doanh nghi p đ c vay 180 000 dài h n b ng ti nấ ế ệ ượ ạ ằ ề  

m t.ặ
No 144 250000

Co 211 250000

No 111 180000

Co 341 180000

2. Nh n ti n ký qu , ký c c ng n h n b ng ti n m t là 20 000.ậ ề ỹ ượ ắ ạ ằ ề ặ
No 111 20000

Co 344 20000

3. Đ  th c hi n h p đ ng nh n làm đ i lý bán hàng trong 1 năm, doanhể ự ệ ợ ồ ậ ạ  

nghi p đã chuy n kho n 200 000 cho bên giao hàng đ  ký qu .ệ ể ả ể ỹ
No 144

Co 112

4. Trong quá trình s  d ng ử ụ TSCĐ d ng thuê ho t đ ng, do ng i v n hànhạ ạ ộ ườ ậ  

máy móc không n m v ng quy trình nên đã làm h  h ng máy. Chi phí s aắ ữ ư ỏ ữ  

ch a do bên cho thuê TS chi tr  là 20 000. Bi t r ng DN ký qu  dài h nữ ả ế ằ ỹ ạ  

100 000.

No 344

Co 111 20000

5. Đ  th c hi n h p đ ng vay v n dài h n trong th i gian 1 năm, DN mang 1ể ự ệ ợ ồ ố ạ ờ  

TSCĐ có nguyên giá 1 000 000, đã kh u hao 400 000, mang đi c m c  t iấ ầ ố ạ  

ngân hàng. DN vay 400 000 b ng chuy n kho n.ằ ể ả
No 144

6. Đ  th c hi n h p đ ng thuê  ể ự ệ ợ ồ TSCĐ (d ng thuê ho t đ ng) trong 2 năm, doanhạ ạ ộ  

nghi p đã chuy n kho n qua ngân hàng 200 000 đ  ký c c (giao cho bên cho thuê TS).ệ ể ả ể ượ
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7. Đ  th c hi n h p đ ng v y v n dài h n trong vòng 5 năm, doanh nghi p mangể ự ệ ợ ồ ạ ố ạ ệ  

gi y ch ng nh n quy n s  h ũ nhà và quy n s  d ng đ t đi c m c  t i ngân hàng. Tr  giáấ ứ ậ ề ở ư ề ử ụ ấ ầ ố ạ ị  

nhà và quy n s  d ng đ t đ c đánh giá là 20 000. Doanh nghi p vay dài h n 1 000 000ề ử ụ ấ ượ ệ ạ  

b ng chuy n kho n.ằ ể ả
8. Thanh lý h p đ ng nh n làm đ i lý và nh n l i s  ti n ký qu  còn l i qua ngânợ ồ ậ ạ ậ ạ ố ề ỹ ạ  

hàng sau khi bên giao hàng tr  50 000 ti n bán hàng DN còn n .ừ ề ợ
9. DN thanh lý h p đ ng vay v n ng n h n và nhân l i ợ ồ ố ắ ạ ạ TSCĐ đã đem đi c m c  t iầ ố ạ  

ngân hàng.

10. Doanh nghi p thanh lý h p đ ng thuê TSCĐ (d ng thuê ho t đ ng) và nhân l iệ ợ ồ ạ ạ ộ ạ  

ti n ký c c b ng ti n m t sau khi bên cho thuê TS tr  20 000 chi phí s a ch a máy.ề ượ ằ ề ặ ừ ữ ữ
11. Chi phí qu ng cáo phát sinh trong kỳ là 110 000 g m 10% thu  GTGT, DN đãả ồ ế  

thanh toán b ng chuy n kho n 30%, s  ti n còn l i DN n . DN phân b  chí phát sing trongằ ể ả ố ề ạ ợ ổ  

vòng 10 kỳ.

No 641 100000

No 133 10000

Co 112 30%

CO 331 70%

12. Nh p kho 1 CCDC giá mua 2 420 g m thu  GTGT 10%, ti n ch a thanh toánậ ồ ế ề ư  

v i ng i bán. Chi phí v n chuy n, b c vác CCDC là 200 000, thu  GTGT là 5 %, đã thanhớ ườ ậ ể ố ế  

toán cho ng i cung c p d ch v  v n chuy n b ng ti n m t.ườ ấ ị ụ ậ ể ằ ề ặ
NO 153 2420/1.05

NO 133

Co 111

13. Xu t kho CCDC mua vào, giá g c là 2 400, s  d ng cho b  ph n s n xu t,ấ ố ử ụ ộ ậ ả ấ  

CCDC này thu c lo i phân b  3 kỳ.ộ ạ ổ
No 142 2400

Co 153 2400

14. Tr  tr c ti n thuê c a hàng bán s n ph m cho 1 năm là 132 000 b ng chuy nả ướ ề ử ả ẩ ằ ể  

kho n, bao g m 10% thu  GTGT.ả ồ ế
No 142 120000

No 133 12000

Co 112 132000

Cuoi ki phan bo

No 641 10000

Co 142 10000

15. Xu t kho m t s  CCDC giá tr  ban đ u 40 000 cho phân x ng s n xu t s nấ ộ ố ị ầ ưở ả ấ ả  

ph m thu c lo i phân b  8 kỳ.ẩ ộ ạ ổ
No 142 40000

Co 153 40000

Phan bo

No 627 5000
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Co 142 5000

16. Mua b o hi m cháy n  t i văn phòng công ty 24 000, thu  GTGT 10%, đã thanhả ể ổ ạ ế  

toán b ng chuy n kho n, th i h n h p đ ng 12 tháng.ằ ể ả ờ ạ ợ ồ
No 128 24000

No 133 2400

Co 112 26400

17. Doanh nghi p thanh lý h p đ ng vay v n ng n h n và nh n l i gi y ch ngệ ợ ồ ồ ắ ạ ậ ạ ấ ứ  

nh n quy n s  h u nhà và quy n s  d ng đ t đã đem đi c m c  t i ngân hàng.ậ ề ở ữ ề ử ụ ấ ầ ố ạ
No 311

Co 112

No 213

Co 144

Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ầ ị ả ệ ụ ế

CH NG III: K  TOÁN CÁC KHO N PH I THUƯƠ Ế Ả Ả
Bài 1:

T i m t DN s n xu t và th ng m i Đ c Phát h ch toán thu  GTGT theo ph ngạ ộ ả ấ ươ ạ ứ ạ ế ươ  

pháp kh u tr  có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh : (ĐVT: 1000đ)ấ ừ ệ ụ ế ư
1. Xu t bán cho khách hàng A m t s  s n ph m tr  giá 300 000, giá bán 400ấ ộ ố ả ẩ ị  

000, thu  GTGT 10%, khách hàng ch a thanh toán. N u khách hàng Aế ư ế  

thanh toán trong vòng 10 ngày đ u s  đ c h ng chi t kh u thanh toánầ ẽ ượ ưở ế ấ  

0,5% trên t ng s  ti n ph i thanh toán.ổ ố ề ả
No 632 300000

Co 155 300000

No 131 440000

Co 511 400000

Co 333 40000

2. Xu t bán theo ph ng th c tr  ch m cho khách hàng B m t s  s m ph mấ ươ ứ ả ậ ộ ố ả ẩ  

tr  giá 200 000, giá bán tr  ngay 288 000, thu  GTGT 10%. Giá bán tr  gópị ả ế ả  

là 339 000 s  đ c khách hàng B thanh toán 12 l n trong vòng 12 tháng.ẽ ượ ầ
No 632 200000

Co 155

No 111 28250

No 131 310710

Co 511 288000

Co 333 28800

Co 515 22200
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3. Xu t bán cho khách hàng C m t s  s n ph m tr  giá 400 000, giá bán 594ấ ộ ố ả ẩ ị  

000, g m 10% thu  GTGT. Khách hàng C đã thanh toán cho DN 2/3 s  ti nồ ế ố ề  

b ng chuy n kho n.ằ ể ả
4. Xu t bán theo ph ng th c đ i hàng cho khách hành D m t s  s n ph mấ ươ ứ ổ ộ ố ả ẩ  

tr  giá 100 000, giá bán 154 000 g m 10% thu  GTGT đ  nh n v  m t lôị ồ ế ể ậ ề ộ  

nguyên li u tr  giá 200 000, thu  GTGT 10%.ệ ị ế
no 632 100000

Co 156

No 156 200000

No 133 20000

Co 511 154000

Co 333 15400

Co 331 50600

5. Khách hàng E ng tr c cho DN 100 000 b ng chuy n kho n đ  đ t muaứ ướ ằ ể ả ể ặ  

m t s  s n ph m theo yêu c u v  m u mã.ộ ố ả ẩ ầ ề ẫ
no 112

co 131 100000

6. Khách hàng D tr  l i cho DN m t s  s n ph m tr  giá v n 5 000, doanhả ạ ộ ố ả ẩ ị ố  

nghi p đã nh p kho s  s n ph m này.ệ ậ ố ả ẩ
No  156 5000

Co 632

7. Khách hàng A thanh toán ti n cho DN b ng ti n TGNH trong th i h nề ằ ề ờ ạ  

đ c h ng chi t kh u thanh toán.ượ ưở ế ấ
No l12

No 635

Co 131

8. Gi m giá cho khách hàng C 0,2% trên giá bán ch a có thu  GTGT và trả ư ế ừ 

vào s  ti n còn n .ố ề ợ
No 532

Co 131

9. Khách hàng B thanh toán l n th  nh t cho DN b ng ti n m t.ầ ứ ấ ằ ề ặ
No 331

Co 111

10. Doanh nghi p thanh toán cho khách hàng D s  ti n chênh l ch qua ngânệ ố ề ệ  

hàng.

Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ầ ị ả ệ ụ ế
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Bài 2:

T i DN Thành Công có m t vài s  li u liên quan đ n quá trình nh n y thác nh pạ ộ ố ệ ế ậ ủ ậ  

kh u cho DN V n H ng:ẩ ạ ư
1. Khách hàng A ng tr c ti n mua hàng b ng chuy n kho n là 500 000 000đứ ướ ề ằ ể ả

No 112

C0 131

2. Nh n tr c ti n hàng c a bên y thác nh p kh u 600 000 000đ b ng chuy nậ ướ ề ủ ủ ậ ẩ ằ ể  

kho n.ả

3. Mua 10 000 USD m t, t  giá lúc phát sinh nghi p v  là 15 890 đ/USD.ặ ỷ ệ ụ
4. Chuy n kho n cho ngân hàng đ  m  L/C 50 000 USD. T   giá giao d ch 15 900ể ả ể ở ỷ ị  

đ/USD. T  giá xu t ngo i t  15 850 đ/USD.ỷ ấ ạ ệ
5. Nh p kho m t s  hàng hóa theo h p đ ng nh p kh u y thác v i tr  giá ghi nh nậ ộ ố ợ ồ ậ ẩ ủ ớ ị ậ  

trên hóa đ n th ng m i là 100 000USD. Thu  su t thu  nh p kh u là 20%, thu  su tơ ươ ạ ế ấ ế ậ ẩ ế ấ  

thu  tiêu th  đ c bi t đ i v i hàng nh p kh u là 50% và thu  su t thu  GTGT hàng nh pế ụ ặ ệ ố ớ ậ ẩ ế ấ ế ậ  

kh u 10%. Giá tính thu  hàng nh p kh u là giá ghi nh n trên hóa đ n th ng m i. T  giáẩ ế ậ ẩ ậ ơ ươ ạ ỷ  

giao d ch 15 900 đ/USD.ị
6. Xu t kho hàng hóa giao cho bên y thác nh p kh u kèm theo hóa đ n thu  GTGTấ ủ ậ ẩ ơ ế  

là 10%.

7. Giao hóa đ n GTGT phí nh p kh u y thác là 2% trên t ng s  ti n ph i thanhơ ậ ẩ ủ ổ ố ề ả  

toán theo hóa đ n th ng m i cho bên n c ngoài, t  giá th c t  lúc phát sinh ngi p v  làơ ươ ạ ướ ỷ ự ế ệ ụ  

15 900đ/USD, thu  GTGT 10% giao cho bên y thác nh p kh u.ế ủ ậ ẩ
8. Chi 40 000 000đ b ng ti n m t , thu  GTGT 10%, tr  h  cho bên y thác nh pằ ề ặ ế ả ộ ủ ậ  

kh u v  các chi phí có liên quan đ n lô hàng y thác nh p kh u.ẩ ề ế ủ ậ ẩ
9. Nh n đ c ch ng t  ngân hàng thông báo đã chuy n kho n 50 000 USD thanhậ ượ ứ ừ ể ả  

toán ti n hàng cho bên bán t  TK ký qu  m  L/C.ề ừ ỹ ở
10. Chuy n kho n thanh toán toàn b  ti n thu  liên quan đ n lô hàng nh p kh u yể ả ộ ề ế ế ậ ẩ ủ  

thác vào ngân sách nhà n c.ướ
11. Nh n đ c gi y có c a ngân hàng v  toàn b  s  ti n thanh toán c a bên y thácậ ượ ấ ủ ề ộ ố ề ủ ủ  

nh p kh u.ậ ẩ
12. Chuy n kho n thanh toán h t s  ti n hàng còn l i cho nhà xu t kh u. T  giáể ả ế ố ề ạ ấ ẩ ỷ  

xu t ngo i t  15 910 đ/USD.ấ ạ ệ
Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ầ ị ả ệ ụ ế

Bài 3:

T i m t doanh nghi p kinh doanh th ng m i Trung Nam có các nghi p v  kinh tạ ộ ệ ươ ạ ệ ụ ế 

phát sinh liên quan đ n ho t đ ng trong kỳ đ c k  toán t p h p nh  sau:ế ạ ộ ượ ế ậ ợ ư
1. Nh p kho 10 000 sp đ n giá mua ch a thu  GTGT là 6 000 đ/sp, thuậ ơ ư ế ế 

GTGT là 10%, ch a thanh toán ti n cho khách hàng. Chi phí v n chuy nư ề ậ ể  

b c d  lô hàng v  đ n kho c a DN v i giá ch a thu  là 200đ/sp, ng iố ỡ ề ế ủ ớ ư ế ườ  

bán  thanh toán.  DN thanh toán  h  cho khách hàng kho n chi  phí  v nộ ả ậ  
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chuy n b c d  b ng ti n m t.Bi t  r ng thu  GTGT cho d ch v  v nể ố ỡ ằ ề ặ ế ằ ế ị ụ ậ  

chuy n, b c d  ch u thu  GTGT 10%.ể ố ỡ ị ế
No 156 60000000

No 133 6000000

Co 331 66000000

No 138 2200000

Co 111 2200000

2. Khi hàng v  nh p kho phát hi n thi u 100sp so v i hóa đ n bên bán, thề ậ ệ ế ớ ơ ủ 

kho l p biên b n s  l ng hàng thi u ch a rõ nguyên nhân. Sau đó, bênậ ả ố ượ ế ư  

bán báo l i là do hàng giao nh m và đã xu t kho giao hàng ngay cho DNạ ầ ấ  

đúng s  l ng hàng thi u. Đ ng th i DN cũng thanh toán lô hàng hóaố ượ ế ồ ờ  

b ng chuy n kho n và nh n l i s  ti n chi h  b ng ti n m t.ằ ể ả ậ ạ ố ề ộ ằ ề ặ
No 156 600000

Co 1381

No 111

Co 138

3. Ki m kê qu  ti n m t phát hi n thi u 1 000 000đ, ch a rõ nguyên nh nể ỹ ề ặ ệ ế ư ậ  

ch  gi i quy t. Sau đó theo đ  ngh  c a k  toán và đ c lãnh đ o xétờ ả ế ề ị ủ ế ượ ạ  

duy t tr  vào l ng c a th  qu  500 000đ, ph n còn l i đ a vào chi phíệ ừ ươ ủ ủ ỹ ầ ạ ư  

ho t đ ng khác trong kỳ.ạ ộ
No 1381 1000000

Co 111

No 334 500000

No 811 500000

Co 1381 1000000

4. Nh n đ c thông báo lãi góp v n liên doanh đ c chia 30 000 000đ. Baậ ượ ố ượ  

ngày sau, nhân hàng báo có v  kho n lãi đ c chia.ề ả ượ
No 138 30000000

Co 515

Co 112

Co 138 30000000

Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ầ ị ả ệ ụ ế

Bài 4:

T i DN A (đ n v  c p trên) h ch toán thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  cóạ ơ ị ấ ạ ế ươ ấ ừ  

các tài li u liên quan ho t đ ng c a DN  nh  sau:ệ ạ ộ ủ ư
S  d  đ u kỳ c a: TK 136: 300 000 000đố ư ầ ủ
                              TK 336: 800 000 000đ

 Trong kỳ có các nghi p v  phát sinh nh  sau:ệ ụ ư
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1. C p v n kinh doanh cho DN A1 (c p d i) b ng m t TSCĐHH có nguyênấ ố ấ ướ ằ ộ  

giá 1 600 000 000đ, đã kh u hao 600 000 000đ. ấ
No 1361 1 000 000 000

No 214    600 000 000

Co 211 1 600 000 000

2. C p kinh phí s  nghi p cho DN A2 (c p d i) b ng chuy n kho n           100 000ấ ự ệ ấ ướ ằ ể ả  

000đ.

No 1361 100 000 000

Co 112

2. Nh n l i v n kinh doanh c a DN A3 (c p d i) là m t TSCĐHH có giá tr  cònậ ạ ố ủ ấ ướ ộ ị  

l i 1 400 000 000đ đ  c p cho m t đ n v  khác.ạ ể ấ ộ ơ ị

3. Chi h  cho DN A2 m t s  kho n v i t ng s  ti n 90 000 000 đ ng b ngộ ộ ố ả ớ ổ ố ề ồ ằ  

ti n m t.ề ặ
No 1368 90 000 000

Co 111 90 000 000

5. S  lãi t  ho t đ ng s n xu t kinh doanh năm qua mà DN A1 ph i n p v  là  1ố ừ ạ ộ ả ấ ả ộ ề  

000 000 000đ.

6. DN A3 ph i n p 400 000 000đ vào qu  đ u t  phát tri n.ả ộ ỹ ầ ư ể
7. Xu t bán s n ph m cho DN A2 v i giá bán n i b  80g n0 000 000đ (ch a baoấ ả ẩ ớ ộ ộ ồ ư  

thu  GTGT 10%), ch a thu ti n.ế ư ề
8. Bù tr  gi a kho n ph i thu v i kho n ph i tr  c a DN A1 là 700 000 000đ.ừ ữ ả ả ớ ả ả ả ủ
9. DN A2 thanh toán các kho n ph i tr  n i b  600 000 000đ b ng chuy n kho n.ả ả ả ộ ộ ằ ể ả
10. Duy t quy t toán kinh phí s  nghi p cho DN A1 là 120 000 000đ.ệ ế ự ệ
Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ầ ị ả ệ ụ ế

Bài 5:

T i DN Thành Công có các tài li u liên quan đ n quá trình x  lý các kho n n  ph iạ ệ ế ử ả ợ ả  

thu khó đòi đ c th  hi n qua các nghi p v  sau:ượ ể ệ ệ ụ
1. S  d  cu i năm 2006 c a TK 139: 0. Cu i năm 2007, căn c  vào nh ng b ngố ư ố ủ ố ứ ữ ằ  

ch ng đáng tin c y thu th p đ c v  kho n n  ph i thu khó đòi do đ n v  X s p b  pháứ ậ ậ ượ ề ả ợ ả ơ ị ắ ị  

s n, DN xác đ nh s  d  phòng c n ph i l p cho đ n v  này là 50 000 000đ.ả ị ố ự ầ ả ậ ơ ị
No 642 50000000

Co 139 50000000

2. Cu i năm 2008, đ n v  X đã c i thi n đ c 1 ph n tình hình tài chính c a mìnhố ơ ị ả ệ ượ ầ ủ  

và DN xác đ nh s  d  phòng c n ph i l p cho kho n n  c a c a đ n v  này là 20 000ị ố ự ầ ả ậ ả ợ ủ ủ ơ ị  

000đ. Đ ng th i, DN tính s  d  phòng c n ph i l p cho kho n n  c a đ n v  Y là 15 000ồ ờ ố ự ầ ả ậ ả ợ ủ ơ ị  

000đ.

no 139 30000000

Co 642 30000000
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No 642 15000000

Co 139 15000000

3. Tháng 4/2009, đ n v  Y b  tòa án tuyên b  phá s n, DN đ nh xóa kho n n  c aơ ị ị ố ả ị ả ợ ủ  

đ n v  này là 25 000 000đ.ơ ị
No 139 15000000

No 642 10000000

Co 131 25000000

4. Tháng 6/2009, DN thu đ c kho n n  đã b  xóa s  trong năm 2006 là        20 000ượ ả ợ ị ổ  

000đ b ng ti n m t.ằ ề ặ
No 111 20000000

Co 711 20000000

Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhầ ị ả ệ ụ ế

CH NG IV: K  TOÁN HÀNG T N KHOƯƠ Ế Ồ
Bài 1: 

Tính giá v n th c t  c a v t li u A xu t kho trong tháng và t n kho cu i tháng 9/Nồ ự ế ủ ậ ệ ấ ồ ố  

theo t ng ph ng pháp tính giá hàng t n kho: bình quân gia quy n, nh p tr c xu t tr c,ừ ươ ồ ề ậ ướ ấ ướ  

nh p sau xu t tr c t i công ty M v i các tài li u sau: (ĐVT: 1000đ).ậ ấ ướ ạ ớ ệ
A. T n kho đ u tháng: S  l ng 1000kg, t ng giá v n th c t : 10 000ồ ầ ố ượ ổ ố ự ế
B. Nh p kho NVL A trong tháng 9/N:ậ
- Ngày 5 nh p kho 300kg, đ n giá v n th c t  10,5/kgậ ơ ồ ự ế
- Ngày 9 nh p kho 1000 kg, đ n giá v n th c t  10/kgậ ơ ồ ự ế
- Ngày 15 nh p kho 200kg, đ n giá v n th c t  10,2/kgậ ơ ồ ự ế
- Ngày 25 nh p kho 700kg, đ n giá v n th c t  10,4/kgậ ơ ồ ự ế
- Ngày 30 nh p kho 500kg, đ n giá v n th c t  10,3/kgậ ơ ồ ự ế
C. Xu t kho v t li u A dùng cho s n xu t s n ph m trong tháng 9/N:ấ ậ ệ ả ấ ả ẩ
- Ngày 2 xu t kho 300 kgấ
- Ngày 8 xu t kho 800 kgấ
- Ngày 12 xu t kho 400 kgấ
- Ngày 22 xu t kho 700 kgấ
- Ngày 28 xu t kho 500 kgấ
Tài li u b  sung: Công ty M h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khaiệ ổ ạ ồ ươ  

th ng xuyên.ườ

13



Bài 2: Theo các tài li u t i công ty M  bài t p 1, gi  thi t công ty này h ch toánệ ạ ở ậ ả ế ạ  

hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ.ồ ươ ể ị

Bài 3:  Theo hóa đ n giá tr  thuê GTGT s  001123 ngày 8/9/N công ty T mua c aơ ị ố ủ  

công ty S 1 100 kg kg v t li u B. Đ n giá ch a có thu  GTGT 5/kg, thành ti n    5 500,ậ ệ ơ ư ế ề  

thu  su t thu  GTGT 5%. Ngày 9/9 công ty T làm th  t c nh p kho v t li u B phát hi nế ấ ế ủ ụ ậ ậ ệ ệ  

thi u  100 kg, th c t  nh p kho 1000kg (phi u nh p kho s  512 ngày 9/9/N). T  l  hao h tế ự ế ậ ế ậ ố ỷ ệ ụ  

trong đ nh m c  khâu v n chuy n v t li u B là 2%, s  hao h t còn l i b t ng i v nị ứ ở ậ ể ậ ệ ố ụ ạ ắ ườ ậ  

chuy n ph i b i th ng. Công ty T ch a thanh toán cho công ty S. (đ n v  tính: 1000đ)ể ả ồ ườ ư ơ ị
Yêu c u:ầ
- Xác đ nh s  ti n b t ng i v n chuy n ph i b i th ng.ị ố ề ắ ườ ậ ể ả ồ ườ
- L p đ nh kho n k  toán cho nghi p v  trên.ậ ị ả ế ệ ụ
Bi t r ng: Công ty T n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , chi phí v nế ằ ộ ế ươ ấ ừ ế ậ  

chuy n do bên bán ch u.ể ị
Bài 4: T i Công ty T & V trong tháng 6/N phát sinh các nghi p v  xu t kho v t tạ ệ ụ ấ ậ ư 

s  d ng cho s n xu t kinh doanh nh  sau :ử ụ ả ấ ư
1. Ngày 2/6 xu t kho 5.000kg v t li u chính A, 2.000 kg v t li u chính B dùng tr cấ ậ ệ ậ ệ ự  

ti p cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  1 ( Phi u xu t kho s  201 ngàyế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố  

2/6/N )

2. Ngày 12/6 xu t kho 4.000kg v t li u chính A,1.800 kg v t li u chính B dùng tr cấ ậ ệ ậ ệ ự  

ti p cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  2( Phi u xu t kho s  202 ngàyế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố  

12/6/N )

3. Ngày 14/6 xu t kho 500 h p v t li u ph  C dùng tr c ti p cho s n xu t s nấ ộ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả  

ph m  phân x ng s n xu t s  1( Phi u xu t kho s  203 ngày 14/6/N )ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
4. Ngày 15/6 xu t kho 300 h p v t li u ph  C dùng tr c ti p cho s n xu t s nấ ộ ậ ệ ụ ự ế ả ấ ả  

ph m   phân x ng s n xu t s  2( Phi u xu t kho s  204 ngày 15/6/N )ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố
5. Ngày 20/6 xu t kho 5.500kg v t li u chính A,2.500 kg v t li u chính B dùng tr cấ ậ ệ ậ ệ ự  

ti p cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  1( Phi u xu t kho s  205 ngàyế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố  

20/6/N )

6. Ngày 22/6 xu t kho 3.500kg v t li u chính A,4.000 kg v t li u chính B dùng tr cấ ậ ệ ậ ệ ự  

ti p cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  2( Phi u xu t kho s  206 ngàyế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố  

22/6/N )

7. Ngày 27/6 xu t kho 6.000kg v t li u chính A,2.000 kg v t li u chính B dùng tr cấ ậ ệ ậ ệ ự  

ti p cho s n xu t s n ph m  phân x ng s n xu t s  1( Phi u xu t kho s  207 ngàyế ả ấ ả ẩ ở ưở ả ấ ố ế ấ ố  

27/6/N )

8. Ngày 28/6 xu t kho 500 chi c d ng c  X ph c v  cho s n xu t s n ph m  phânấ ế ụ ụ ụ ụ ả ấ ả ẩ ở  

x ng s n xu t s  1 và 250 chi c d ng c  X ph c v  cho s n xu t s n ph m  phânưở ả ấ ố ế ụ ụ ụ ụ ả ấ ả ẩ ở  

x ng s n xu t s  2 , giá tr  c a s  d ng c  xu t dùng đ c phân b  d n trong 6 tháng,ưở ả ấ ố ị ủ ố ụ ụ ấ ượ ổ ầ  

b t đ u t  tháng 7/N( Phi u xu t kho s  208 ngày 28/6/N )ắ ầ ừ ế ấ ố
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9. Ngày 29/6 xu t 20 h p v t li u ph  C dùng cho qu n lý phân x ng s  1, 30 h pấ ộ ậ ệ ụ ả ưở ố ộ  

v t li u ph  C dùng cho qu n lý doanh nghi p ( Phi u xu t kho s  209 và 210 ngày 29/6/Nậ ệ ụ ả ệ ế ấ ố  

)

Yêu c u :ầ  Căn c  vào tài li u  bài t p s  5 và các nghi p v  kinh t  phát sinh trênứ ệ ở ậ ố ệ ụ ế  

đây , hãy:

1. Tính toán các s  li u c n thi t và l p đ nh kho n k  toán các nghi p v  xu t v tố ệ ầ ế ậ ị ả ế ệ ụ ấ ậ  

t  tháng 6/Nư
2. Ghi s  Nh t ký chung tháng 6/Nổ ậ
3. Ghi s  cái TK 152 ,153 tháng 6/Nổ
Tài li u b  sungệ ổ   :  

 - Công ty T &V tính giá v n v t t  xu t kho theo ph ng pháp nh p tr c ,xu tố ậ ư ấ ươ ậ ướ ấ  

tr c.ướ
  - Công ty T & V không s  d ng các Nh t ký chuyên dùng.ử ụ ậ

Bài 5. T i doanh nghi p H trong tháng 3/N có các tài li u sau:(Đ n v  tính 1.000 đ ng)ạ ệ ệ ơ ị ồ
A. S  d  ngày 1/3/N c a m t s  tài kho n nh  sau:ố ư ủ ộ ố ả ư
- Tài kho n 152: 688.800.Trong đó:ả
        V t li u X: 551.800, s  l ng: 520ậ ệ ố ượ
       V t li u Y: 137.000, s  l ng: 250ậ ệ ố ượ

- Tài kho n 153: 17.800 (chi ti t công c  d ng c  D s  l ng:300)ả ế ụ ụ ụ ố ượ
B. Trong tháng 3/N có các nghi p v  phát sinh sau:ệ ụ

1. Ngày 2/3:  nh p kho v t  li u X s  l ng:  200 theo giá  mua ch a có thu  GTGT:ậ ậ ệ ố ượ ư ế  

230.000; Thu  GTGT 10%, ch a tr  ti n cho ng i bán.ế ư ả ề ườ
2. Ngày 5/3: nh p kho công c  d ng c  D, s  l ng 500, đ n giá mua ch a có thuậ ụ ụ ụ ố ượ ơ ư ế 

GTGT là 62, thu  GTGT 10%, đã tr  b ng TGNH.ế ả ằ
3. Ngày7/3: nh p kho v t li u Y do nh n v n góp liên doanh. S  l ng: 100; H i đ ngậ ậ ệ ậ ố ố ượ ộ ồ  

liên doanh xác đ nh tr  giá: 52.000ị ị
4. Ngày 15/3: nh p kho v t li u X  s  l ng: 510; v t li u Y s  l ng 320, đ n giá muaậ ậ ệ ố ượ ậ ệ ố ượ ơ  

ch a có thu  GTGT v t li u X: 1.100; v t li u Y: 520; Thu  GTGT 10%; Ch a trư ế ậ ệ ậ ệ ế ư ả 

ti n ng i bán. Chi ti n m t tr  ti n thuê v n chuy n v t li u nh p kho s  ti n theoề ườ ề ặ ả ề ậ ể ậ ệ ậ ố ề  

giá thanh toán là: 18.260 (trong đó thu  GTGT 10%). Chi phí v n chuy n đ c phân bế ậ ể ượ ổ 

theo s  l ng.ố ượ
5. Ngày 25/3: xu t kho v t li u X góp v n liên doanh ng n h n v i đ n v  T, s  l ngấ ậ ệ ố ắ ạ ớ ơ ị ố ượ  

150, h i đ ng liên doanh xác đ nh tr  giá: 185.000ộ ồ ị ị
6. Ngày 31/3: T ng h p xu t kho v t li u, CCDC dùng cho SXKD: ổ ợ ấ ậ ệ
- Dùng cho s n xu t s n ph m: v t li u X  s  l ng: 650; v t li u Y s  l ng: 420.ả ấ ả ẩ ậ ệ ố ượ ậ ệ ố ượ
- Dùng cho b  ph n qu n lý phân x ng: v t li u Y s  l ng: 60; CCDC D s  l ng:ộ ậ ả ưở ậ ệ ố ượ ố ượ  

450 - đ c phân b  d n trong 3 tháng.ượ ổ ầ
- Dùng cho b  ph n QLDN: v t li u Y  s  l ng: 30, CCDC D s  l ng: 20 - đ c phânộ ậ ậ ệ ố ượ ố ượ ượ  

b  1 l n.ổ ầ
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7. Ngày 31/ 3: Ki m kê phát hi n thi u m t s  CCDC D s  l ng 20; ch a rõ nguyênể ệ ế ộ ố ố ượ ư  

nhân.

8. Ngày 31/3: Phi u báo h ng công c  d ng c   b  ph n qu n lý phân x ng, lo i phânế ỏ ụ ụ ụ ở ộ ậ ả ưở ạ  

b  50% giá v n khi xu t dùng: 12.500; ph  li u thu h i nh p kho tr  giá 500.ổ ố ấ ế ệ ồ ậ ị

Yêu c u:ầ
1. Tính toán, l p đ nh kho n k  toán.ậ ị ả ế
2. Ghi s  nh t ký chung, s  cái tài kho n 152, tài kho n 153 tháng 3/N.ổ ậ ổ ả ả
Tài li u b  xung:ệ ổ
- Doanh nghi p  k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ệ ế ồ ươ ườ
- Thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ế ươ ấ ừ
- Giá v n V t li u, CCDC xu t kho tính theo ph ng pháp bình quân c  kỳ d  trố ậ ệ ấ ươ ả ự ữ

Bài 6.  Doanh nghi p TH k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai  th ngệ ế ồ ươ ườ  

xuyên,tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr . Tháng 5/N có các tài li u sau: ( Đ n vế ươ ấ ừ ệ ơ ị 
tính 1.000 đ ng)ồ

A. S  d  ngày 1/5/N c a m t s  tài kho n nh  sau:ố ư ủ ộ ố ả ư
1. Tài kho n 331: D  có:144.500 . Trong đó:ả ư

- Công ty A d  có 152.000ư
- Công ty B d  có: 27.500ư
- Công ty C d  n : 35.000ư ợ

2. Tài kho n 152 d  n : 175.000ả ư ợ
3. Tài kho n 151 d  n  25.000.( Hoá đ n GTGT s  002015 ngày 26/4 c a công ty B:ả ư ợ ơ ố ủ  

giá ch a có thu  GTGT là 25.000, thu  GTGT 10%)ư ế ế
   B. Các nghi p v  phát sinh tháng 5/Nệ ụ

1. Ngày 3/5: Nh p kho nguyên v t li u mua c a công ty A theo Hoá đ n GTGT sậ ậ ệ ủ ơ ố 

001354 ngày 2/5: giá ch a có thu  GTGT là 35.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho sư ế ế ế ậ ố 

NK01/5)

2. Ngày 5/5: nh p kho NVL mua c a công ty B theo Hoá đ n GTGT s  002015 ngàyậ ủ ơ ố  

26/4 đã nh n t  tháng tr c(Phi u nh p kho s  NK02/5)ậ ừ ướ ế ậ ố
3. Ngày 7/5 nh p kho NVL mua c a đ n v  T theo Hoá đ n GTGT s  005124 ngàyậ ủ ơ ị ơ ố  

29/4 : giá ch a thu  là 50.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho s  NK03/5)ư ế ế ế ậ ố
 4. Ngày 10/5: nh p kho NVL mua cu  công ty A theo Hoá đ n GTGT s     001387 ngàyậ ả ơ ố  

8/5 : giá ch a có thu  là 40.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p kho s  NK04/5)ư ế ế ế ậ ố
5.  Ngày 12/5: Gi y báo N  s  289 c a NH thanh toán cho đ n v  T ti n hàng c a Hoáấ ợ ố ủ ơ ị ề ủ  

đ n GTGT s  005124 ngày 29/4 sau khi tr  chi t kh u thanh toán 1% trên s  ti n thanhơ ố ừ ế ấ ố ề  

toán. 

6. Ngày 15/5: Nh p kho nguyên v t li u mua c a công ty C theo Hoá đ n GTGT sậ ậ ệ ủ ơ ố 

005233 ngày 15/5 : giá mua ch a thu  GTGT là 120.000, thu  GTGT 10% (Phi u nh p khoư ế ế ế ậ  

s  NK05/5)ố
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7. Ngày 18/5: Nh n d c công văn c a công ty C ch p thu n đ  ngh  c a doanh nghi pậ ượ ủ ấ ậ ề ị ủ ệ  

gi m giá 10% tr  giá s  hàng mua ngày15/5 do không đúng quy cách. (Tính theo giá thanhả ị ố  

toán)

8. Ngày 20/5: Gi y báo N  s  290 c a NH thanh toán tr  công ty A: 100.000; công ty B:ấ ợ ố ủ ả  

27.500.

9. Ngày 28/5: Hoá đ n GTGT s  002038 ngày 28/5, mua nguyên v t li u c a công ty B.ơ ố ậ ệ ủ  

T ng giá thanh toán là 57.200. Trong đó thu  GTGT 10%.ổ ế
10. T ng h p các phi u xu t kho nguyên v t li u trong tháng theo giá th c t :ổ ợ ế ấ ậ ệ ự ế

- Dùng cho s n xu t s n ph m: 135.000ả ấ ả ẩ
- Dùng cho b  ph n qu n lý phân x ng: 12.500ộ ậ ả ưở
- Dùng cho b  ph n bán hàng: 7.000ộ ậ
- Dùng cho b  ph n QLDN: 8.500ộ ậ

- Dùng đ  góp v n liên doanh dài h n v i đ n v  khác: 48.000; H i đ ng liên doanh xácể ố ạ ớ ơ ị ộ ồ  

đ nh tr  giá v n góp là 50.000 ị ị ố

Yêu c u: ầ
1. Đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  tháng 5/N.ị ả ế ệ ụ ế
2. Ghi s  chi ti t thanh toán v i ng i bán.ổ ế ớ ườ
3. Ghi s  nh t ký ch ng t  s  5 tháng 5/N.ổ ậ ứ ừ ố

Bài 7: M t doanh nghi p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên đ  k  toán hàng t nộ ệ ụ ươ ườ ể ế ồ  

kho có tài li u trong tháng 10/N nh  sau ( 1000 đ).ệ ư
1. Thu mua v t li u chính nh p kho ,ch a tr  ti n cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đ nậ ệ ậ ư ả ề ơ  

( c  thu  GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đ n v  đã thanh toán b ng ti n g i ngânả ế ơ ị ằ ề ử  

hàng : 4.200 ( c  thu  GTGT 5%).ả ế
2. Mua nguyên v t li u c a công ty K , tr  giá thanh toán ( c  thu  GTGT 10%) : 363.000ậ ệ ủ ị ả ế  

Hàng đã ki m nh n , nh p kho đ .ể ậ ậ ủ
3. Ph  li u thu h i t  thanh lý TSCĐ nh p kho : 5000.ế ệ ồ ừ ậ
4. Xu t kho m t s  thành ph m đ  đ i l y d ng c  v i công ty Y ,tr  giá trao đ i ( cấ ộ ố ẩ ể ổ ấ ụ ụ ớ ị ổ ả 

thu  GTGT 10% ) 66.000. Bi t giá v n thành ph m xu t kho 45.000. Thành ph m đã bànế ế ố ẩ ấ ẩ  

giao , d ng c  đã ki m nh n , nh p kho đ .ụ ụ ể ậ ậ ủ
5. Dùng ti n m t mua m t s  v t li u ph  c a công ty Z theo t ng giá thanh toán ( c  thuề ặ ộ ố ậ ệ ụ ủ ổ ả ế 

GTGT 10% ) là 55.000.

6. Tr  toàn b  ti n mua v t li u  nghi p v  1 b ng ti n g i ngân hàng sau khi tr  chi tả ộ ề ậ ệ ở ệ ụ ằ ề ử ừ ế  

kh u thanh toán đ c h ng 1%.ấ ượ ưở
7. Xu t kho v t li u ph  kém ph m ch t tr  l i cho công ty K theo tr  giá thanh toánấ ậ ệ ụ ẩ ấ ả ạ ị  

77.000. ( trong đó có c  thu  GTGT 7.000 ). Công ty K ch p nh n tr  vào s  ti n hàng cònả ế ấ ậ ừ ố ề  

n .ợ
8. Xu t ti n m t t m ng cho cán b  đi thu mua nguyên v t li u : 3.000.ấ ề ặ ạ ứ ộ ậ ệ

Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  nói trên .ị ả ệ ụ
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2. Hãy đ nh kho n các nghi p v  nói trên trong tr ng h p DN tính thu  GTGT theoị ả ệ ụ ườ ợ ế  

ph ng pháp tr c ti p .ươ ự ế

CH NG V: K  TOÁN TSCĐ VÀ B T Đ NG S N Đ U TƯƠ Ế Ấ Ộ Ả Ầ Ư

Bài 1: Công ty Hoàng Mai, trong tháng 3 năm N có tình hình gi m và kh u hao TSCĐ (Đ nả ấ ơ  

v  tính: 1000 đ ng).ị ồ
1.Biên b n giao nh n TSCĐ s  110 ngày 10/3. Công ty nh ng bán m t thi t b  s n xu t ả ậ ố ượ ộ ế ị ả ấ ở 

phân x ng s n xu t s  1 cho Công ty X:ưở ả ấ ố
-Nguyên giá 2.400.000; Đã kh u hao 1.200.000 kèm theo các ch ng t : ấ ứ ừ
- Hoá đ n GTGT s  152 ngày 10/3: ơ ố
+ Giá bán ch a có thu  GTGTư ế : 1.300.000

+ Thu  GTGT ph i n pế ả ộ : 130.000

+ T ng giá thanh toánổ : 1.430.000

- Gi y báo có c a Ngân hàng s  135 ngày 10/3 Công ty X đã thanh toán ti n mua thi t bấ ủ ố ề ế ị 
s n xu t s  ti n 1.430.000.ả ấ ố ề
- Phi u chi ti n m t s  76 ngày 8/3 chi ti n m t cho vi c tân trang s a ch a tr c khi bánế ề ặ ố ề ặ ệ ử ữ ướ  

thi t b  là : 20.000.ế ị
-Thi t b  này có th i gian s  d ng là 10 năm.ế ị ờ ử ụ
2.Biên b n thanh lý TSCĐ s  25 ngày 18/3 thanh lý m t nhà làm vi c c a Công ty,th i gianả ố ộ ệ ủ ờ  

h u ích d  tính 10 năm. ữ ự
- Nguyên giá 560.000; Đã kh u hao 520.000, kèm theo các ch ng t  : ấ ứ ừ
- Phi u thu s  420 ngày 18/3 thu ti n m t bán ph  li u 60.000.ế ố ề ặ ế ệ
- Phi u chi s  220 ngày 18/3 chi ti n thuê ngoài thanh lý 12.000ế ố ề
3/Theo biên b n bàn giao s  30 ngaỳ 19/3 công ty góp 1 thi t b  s n xu t đang dùng  phânả ố ế ị ả ấ ở  

x ng chính s  1vào công ty liên k t NG ghi s  c a tài s n 480.000, đã kh u hao 180.000;ưở ố ế ổ ủ ả ấ  

gía tho  thu n đ nh giá 320.000.Th i gian s  d ng 10 năm.ả ậ ấ ờ ử ụ
4/. Biên b n đánh giá  TSCĐ c a H i đ ng liên doanh S  12 ngày 21/3, Công ty góp v nả ủ ộ ồ ố ố  

vào c  s  liên doanh  Y theo hình th c thành l p c  s  kinh doanh đ ng ki m soát m t sơ ở ứ ậ ơ ở ồ ể ộ ố 

TSCĐ nh  sau: ư

Tên TSCĐ
N i  sơ ử 

d ngụ
Nguyên giá

S  đã kh uố ấ  

hao

Giá  do 

HĐLD đánh 

giá

Th i  gianờ  

s  d ngử ụ

1.Nhà x ng ưở PX 2 480.000 240.000 260.000 10 năm

2.Quy n s  d ng đ t ề ử ụ ấ PX 2 2.400.000 1.100.000 1.500.000 20 năm

3.Nhà bán hàng BPBH 600.000 400.000 400.000 10 năm

4.Thi t b  đo l ng ế ị ườ QLDN 120.000 60.000 50.000 8 năm
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5/. Biên b n ki m kê TSCĐ s  25 ngày 30/3 phát hi n thi u m t thi t b  văn phòng  Côngả ể ố ệ ế ộ ế ị ở  

ty ch a rõ nguyên nhân đang ch  x  lý, nguyên giá : 180.000 đã kh u hao 80.000. Th i gianư ờ ử ấ ờ  

s  d ng 10 năm.ử ụ
6/ Quy t đ nh s  05 ngày 31/3 c a Giám đ c Công ty chuy n m t thi t b  đo l ng  bế ị ố ủ ố ể ộ ế ị ườ ở ộ 

ph n bán hàng thành CCDC nguyên giá 8.640, đã kh u hao 7200, th i gian s  d ng 6 năm.ậ ấ ờ ử ụ
7/ Trích b ng tính và phân b  kh u hao TSCĐ tháng 3/N.ả ổ ấ
S  kh u hao toàn công ty đã trích tháng 3 :  250.000; trong đó :ố ấ
-Kh u hao c a phân x ng chính s  1: 95.000.ấ ủ ưở ố
-Kh u hao c a phân x ng chính s 2: 85.000.ấ ủ ưở ố
-Kh u hao c a b  ph n bán hàng 20.000.ấ ủ ộ ậ
-Kh u hao tính c a các b  ph n qu n lý công ty 50.000.ấ ủ ộ ậ ả

Yêu c u : ầ
1. Căn c  vào tài li u trên và các tài li u  bài t p1và 2 TSCĐ t i Công ty Hoàng Mai hãyứ ệ ệ ở ậ ạ  

l p B ng tính và phân b  kh u hao tháng 4 năm N.ậ ả ổ ấ
2. L p đ nh kho n và ghi vào Nh t ký chung.ậ ị ả ậ
Cho bi t:ế  -Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao đ ng th ng (theo năm s  d ng) n pụ ươ ấ ườ ẳ ử ụ ộ  

thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr .ế ươ ấ ừ
- Giá tr  thanh lý  c tính không có.ị ướ
- Gi  thi t Công ty tính kh u hao TSCĐ cho tài s n tăng gi m theo nguyên t c tròn tháng.ả ế ấ ả ả ắ

Bài 2: K  toán TSCĐ và b t đ ng s n đ u tế ấ ộ ả ầ ư

Có tài li u v  TSCĐ t i m t Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đ ng ):ệ ề ạ ộ ồ
1. Ngày 7, nh n v n góp liên doanh dài h n c a công ty V b ng m t TSCĐ dùng cho s nậ ố ạ ủ ằ ộ ả  

xu t theo giá th a thu n nh  sau :ấ ỏ ậ ư
- Nhà x ng s n xu t : 300.000 , th  gian s  d ng 10 năm:ưở ả ấ ờ ử ụ
- Thi t b  s n xu t : 360.000, th i gian s  d ng 5 năm.ế ị ả ấ ờ ử ụ
- B ng sáng ch  : 600.000, th i gian khai thác 5 năm.ằ ế ờ
2. Ngày 10, ti n hành mua m t dây chuy n s n xu t c a công ty K dùng cho phân x ngế ộ ề ả ấ ủ ưở  

s n xu t .Giá mua ph i tr  theo hóa đ n ( c  thu  GTGT 5%) 425.880.; trong đó : giá trả ấ ả ả ơ ả ế ị 
h u hình c a thi t b  s n xu t 315.000 ( kh u hao trong 8 năm ); giá tr  vô hình c a côngữ ủ ế ị ả ấ ấ ị ủ  

ngh  chuy n giao 110.880 ( kh u hao trong 4 năm ). Chi phí l p đ t ch y th  thi t b  đãệ ể ấ ắ ặ ạ ử ế ị  

chi b ng ti n t m ng ( c  thu  GTGT 5% ) là 12.600. Ti n mua Công ty đã thanh toánằ ề ạ ứ ả ế ề  

b ng ti n vay dài h n 50%. Còn l i thanh toán b ng chuy n kho n thu c qu  đ u t  phátằ ề ạ ạ ằ ể ả ộ ỹ ầ ư  

tri n.ể
3. Ngày 13, Công ty ti n hành thuê ng n h n c a công ty M m t thi t b  dùng cho b  ph nế ắ ạ ủ ộ ế ị ộ ậ  

bán hàng. Giá tr  TSCĐ thuê 240.000. Th i gian thuê đ n h t tháng 10/N. Ti n thuê đã trị ờ ế ế ề ả 

toàn b  ( k  c  thu  GTGT 10% ) b ng ti n vay ng n h n 16.500.ộ ể ả ế ằ ề ắ ạ
4. Ngày 16, phát sinh các nghi p v  :ệ ụ
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- Thanh lý m t nhà kho c a phân x ng s n xu t , đã kh u hao h t t  tháng 5 /N., nguyênộ ủ ưở ả ấ ấ ế ừ  

giá 48.000, t  l  kh u hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý đã chi b ng ti n m t 5.000,ỷ ệ ấ ằ ề ặ  

ph  li u thu h i nh p kho 10.000.ế ệ ồ ậ
- G i m t thi t b  s n xu t đi tham gia liên k t dài h n v i Công ty B , nguyên giáử ộ ế ị ả ấ ế ạ ớ  

300.000 ; giá tr  hao mòn lũy k  55.000, t  l  kh u hao bình quân năm 10%. Giá tr  v n gópị ế ỷ ệ ấ ị ố  

đ c Công ty B ghi nh n là 320.000, t ng ng 21% quy n ki m soát.ượ ậ ươ ứ ề ể
5. Ngày 19 , mua m t thi t b  qu n lý s  d ng cho văn phòng Công ty. Giá mua ( c  thuộ ế ị ả ự ụ ả ế 

GTGT 5% ) là 315.000, đã tr  b ng ti n g i ngân hàng. Chi phí v n chuy n , b c d  , l pả ằ ề ử ậ ể ố ỡ ắ  

đ t đã chi b ng ti n m t 2.100 ( c  thu  GTGT 5%). T  l  kh u hao bình quân năm c aặ ằ ề ặ ả ế ỷ ệ ấ ủ  

TSCĐ là 15 % và thi t b  đ u t  b ng ngu n v n kinh doanh..ế ị ầ ư ằ ồ ố
6. Ngày 22, nghi m thu nhà văn phòng qu n lý do b  ph n XDCB bàn giao. Giá quy t toánệ ả ộ ậ ế  

c a ngôi nhà là 1.000.800, v n xây d ng công trình là ngu n v n đ u t  XDCB. Th i gianủ ố ự ồ ố ầ ư ờ  

tính kh u hao 20 năm.ấ
7. Ngày 25, ti n hành nghi m thu công trình s a ch a nâng c p m t qu y hàng c a bế ệ ử ữ ấ ộ ầ ủ ộ 

ph n bán hàng b ng ngu n v n kh u hao. Chi phí s a ch a nâng c p thuê ngoài ch a trậ ằ ồ ố ấ ử ữ ấ ư ả 

cho công ty V ( c  thu  GTGT 5% ) là 189.000. D  ki n sau khi s a ch a xong , TSCĐ nàyả ế ự ế ử ữ  

s  s  d ng trong vòng 5 năm n a. Đ c bi t nguyên giá TSCĐ tr c khi s a ch a làẽ ử ụ ữ ượ ế ướ ử ữ  

300.000, hao mòn lũy k  240.000, t  l  kh u hao bình quân năm 10%.ế ỷ ệ ấ
8. Ngày 28, ti n hành nghi m thu m t thi t b  s n xu t thuê ngoài s a ch a l n đã hoànế ệ ộ ế ị ả ấ ử ữ ớ  

thành, bàn giao cho b  ph n s  d ng. Chi phí s a ch a l n thuê ngoài ch a tr  cho công tyộ ậ ử ụ ử ữ ớ ư ả  

W ( c  thu  GTGT 5% ) là 56.700. Đ c bi t DN đã trích tr c chi phí s a ch a l n theoả ế ượ ế ướ ử ữ ớ  

k  ho ch c a thi t b  này là 50.000.ế ạ ủ ế ị

Yêu c u:ầ
1. Đ nh kho n các nghi p v  nêu trênị ả ệ ụ
2. Xác đ nh m c kh u hao tăng, gi m theo t ng b  ph n trong tháng 6/N, bi t DN tínhị ứ ấ ả ừ ộ ậ ế  

kh u hao theo ngày và tháng 6/N có 30 ngày.ấ
3. Xác đ nh m c kh u hao TSCĐ trích trong tháng 6/N bi t:ị ứ ấ ế
-Tháng 5/N không có bi n đ ng tăng gi m TSCĐế ộ ả
- M c kh u hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N  b  ph n s n xu t : 30.000, bán hàngứ ấ ở ộ ậ ả ấ  

7.000, qu n lý DN 10.000.ả
4. Gi  s  tháng 7/N không có bi n đ ng v  TSCĐ . Hãy xác đ nh m c kh u hao TSCĐả ử ế ộ ề ị ứ ấ  

trích trong tháng 7  t ng b  ph n.ở ừ ộ ậ
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K  TOÁN TÀI CHÍNH IIẾ
CH NG VI. K  TOÁN CÁC KHO N Đ U T  TÀI CHÍNHƯƠ Ế Ả Ầ Ư

Bài 1: Doanh nghi p B trong tháng 12/N có tình hình sau: (ĐVT: 1000đ)ệ

A) S  d  ngày 1/12/N c a m t s  tài kho n:ố ư ủ ộ ố ả

- TK 111:  46.000, trong đó ti n Vi t Nam:ề ệ 17.000 

 Ngo i t :ạ ệ 29.000 (c a 2.000 USD)ủ

- TK 121: 260.000 trong đó: 03 trái phi u ng n h n công ty K : 45.000 ;ế ắ ạ

70 c  phi u công ty A: 35.000 ; 90 c  phi u công ty X: 180.000ổ ế ổ ế

- TK 129: 18.000 (d  phòng cho 90 c  phi u c a công ty X)ự ổ ế ủ

B. Trong tháng 12/N có các nghi p v  sau:ệ ụ

1) Ngày 5/12/N doanh nghi p mua 50 trái phi u công ty H, m nh giá 1.000/1 tráiệ ế ệ  

phi u, th i h n 1 năm, giá mua s  trái phi u đó là 45.000 thanh toán b ng chuy n kho nế ờ ạ ố ế ằ ể ả  

(doanh nghi p đã nh n đ c gi y báo n  s  152).Chi phí môi gi i mua trái phi u là 500ệ ậ ượ ấ ợ ố ớ ế  

thanh toán b ng ti n m t.ằ ề ặ

2) Gi y báo Có s  375 ngày 7/12 v  ti n bán 90 c  phi u công ty X, giá bán m i cấ ố ề ề ổ ế ỗ ổ 

phi u là 1.750. Chi phí môi gi i bán c  phi u là 2.000  thanh toán b ng ti n m t.ế ớ ổ ế ằ ề ặ

3) .Phi u thu s  05/12 ngày 9/12 thu ti n bán s n ph m: S  ti n:2.200 USD trong đóế ố ề ả ẩ ố ề  

thu  GTGT 10%.T  giá giao d ch bình quân trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng doế ỷ ị ị ườ ạ ệ  

NHNN công b  ngày 9/12 là 15.600 USD.ố

4) .Doanh nghi p bán 20 c  phi u công ty A, giá bán 550/1 c  phi u, thu b ng sécệ ổ ế ổ ế ằ  

chuy n kho n và n p th ng vào ngân hàng.ể ả ộ ẳ

5) Ngày 31/12 giá bán trái phi u ng n h n công ty K trên th  tr ng là: 14.500/ 1 tráiế ắ ạ ị ườ  

phi u, doanh nghi p quy t đ nh tính l p d  phòng cho s  trái phi u công ty K theo quyế ệ ế ị ậ ự ố ế  

đ nh hi n hành.ị ệ

Yêu c u:ầ

- Tính toán và đ nh kho n các nghi p v  kinh t  v i gi  thi t DN n p thu  GTGTị ả ệ ụ ế ớ ả ế ộ ế  

theo ph ng pháp kh u tr  và h ch toán ngo i t  theo t  giá th c t .ươ ấ ừ ạ ạ ệ ỷ ự ế

- Ghi s Nh t ký chung và s  cái TK121 theo hình th c nh t ký chung.ổ ậ ổ ứ ậ

Bài 2.  T i doanh nghi p Thu n Long trong kỳ có các s  li u liên quan đ n ho tạ ệ ậ ố ệ ế ạ  

đ ng kinh doanh đ c k  toán t p h p l i nh  sau:ộ ượ ế ậ ợ ạ ư
1. N p ti n m t vào TK TGNH là 500 000 000đ.ộ ề ặ
2. Đ u t  1 000 000 000đ chuy n kho n mua thêm c  phi u t i công ty c  ph n  Zầ ư ể ả ổ ế ạ ổ ầ  

đ  chuy n t  hình th c đ u t  vào công ty liên k t thành đ u t  vào công ty con. Tr  giáể ể ừ ứ ầ ư ế ầ ư ị  

g c c  phi u đang n m gi  là 3 000 000 000đ. Chi phí phát sinh v  thông tin, mô gi i đãố ổ ế ắ ữ ề ớ  

thanh toán b ng ti n m t là 50 000 000đ.ằ ề ặ
3. Nh n đ c thông báo chia c  t c 100 000 000đ.ậ ượ ổ ứ
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4. Thanh lý m t ph n c  phi u đang n m gi  t i công ty X (4 050 000 000đ) đ  trộ ầ ổ ế ắ ữ ạ ể ở 

thành m t bên góp v n liên doanh. Ph n c  phi u thanh lý có tr  giá g c               1 500 000ộ ố ầ ổ ế ị ố  

000đ, giá bán 2 000 000 000đ, đã thu đ c 3/5 s  ti n quan ngân hàng. Chi phí thanh lý đãượ ố ề  

chi b ng ti n m t 20 000 000đ.ằ ề ặ
5. Tr  l i ti n ký qu  ng n h n b ng ti n m t sau khi tr  đi s  ti n b  ph t là    3ả ạ ề ỹ ắ ạ ằ ề ặ ừ ố ề ị ạ  

000 000đ. Bi t r ng ti n ký qu  ng n h n là 50 000 000đ.ế ằ ề ỹ ắ ạ
6. Xu t bán tr  góp cho khách hàng 1 lô hàng có giá bán tr  ngay 231 000 000đ (đãấ ả ả  

bao g m 10% thu  GTGT), giá bán tr  góp 240 000 000đ, tr  trong vòng 12 tháng.ồ ế ả ả
7. Khách hàng mua tr  góp tr  ti n kỳ I cho doanh nghi p b ng ti n m t.ả ả ề ệ ằ ề ặ
8. Xu t 1 s  hàng hóa tr  giá xu t kho 800 000 000đ đem góp v n liên doanh. Giá trấ ố ị ấ ố ị 

lô hàng hóa này đ c các bên liên quan đánh giá l i là 850 000 000đ. Bi t r ng, ph n v nượ ạ ế ằ ầ ố  

góp c a bên doanh nghi p chi m 40% t ng v n góp c a các bên tham gia liên doanh.ủ ệ ế ổ ố ủ
Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhầ ị ả ệ ụ ế

Bài 3: 

Bài t p s : 1ậ ố

Tháng 01 năm N có các tài li u sau c a DN XT s n xu t (đ n v  1 000 đ)ệ ủ ẩ ấ ơ ị

1. B ng t ng h p ti n l ng ph i tr  trong tháng cho các đ n v  sauả ổ ợ ề ươ ẩ ả ơ ị

đ n vơ ị M cứ  

l ngươ  

C. b nả

Các kho n ti n l ngả ề ươ

L ng S.ươ  

ph mẩ
L ngươ  

T. gian

L ngươ  

N. 

phép

P.  c pấ  

T.nhi mệ
... C ngộ

1. PX chính s  1ố

+ T  SX S  1ổ ố 50.000 50.000 2.000 200 52.200

+ T  SX S  2ổ ố 60.000 60.000 4.000 200 64.200

B  ph n Q.lý pxộ ậ 10.000 12.000 300 12.300

2. PX chính s  2ố

+ t  sxs 1ổ ố 62.000 64.800 1.000 100 65.900

+ t  sx s  2ổ ố 44.000 43.800 1.500 100 45.400

B  ph n Q.lý pxộ ậ 14.000 15.000 500 300 15.800

3.PX ph  S.ch aụ ữ
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+ T  SCổ 15.000 15.000 1.000 100 16.100

+ B ph n Q.lý PXộ ậ 3.000 3.000 300 300 3.600

4. PX ph  đi nụ ệ

+T  SX  ph  đi nổ ụ ệ 10.000 10.000 100 10.100

+ B  ph n Q.lýộ ậ 2.000 2.000 200 300 2.500

5. Phòng H.chính 8.000 8.000 2.000 10.000

6. Phòng K.doanh 12.000 15.000 500 15.500

7.  Phòng k  thu tỹ ậ 10.000 12.000 12.000

8 . Phòng k  toánế 12.000 15.000 15.000

9. B  ph n B.hàngộ ậ 10.000 11.000 1.000 12.000

C ngộ 243 600 93 000 14 000 2 000 352 600

2. Các kho n trích theo l ng (BHXH, BHYT, KPCĐ) doanh nghi p trích theo quyả ươ ệ  

đ nh hi n hành.ị ệ

3. Doanh nghi p trích tr c ti n l ng ngh  phép cho công nhân s n xu t  phânệ ướ ề ươ ỉ ả ấ  

x ng chính 3% ti n l ng chính.ưở ề ươ

4. Ngày 15/ 01 doanh nghi p rút ti n m t v  quĩ đ  tr  l ng kỳ I = 100.000 theoệ ề ặ ề ể ả ươ  

phi u thu s  124 ngaỳ 15 / 01.ế ố

5. Ngày 16/01  doanh nghi p tr  l ng kỳ I cho công nhân viên  s  ti n 100.000 theoệ ả ươ ố ề  

phi u chi 150 ngày 16/ 01.ế

6. B ng kh u tr    vào ti n l ng c a CNV: ti n đi n + n c trong tháng 01 sả ấ ừ ề ươ ủ ề ệ ướ ố 

ti n 4.500.ề

7. BHXH ph i  chi h  công ty BHXH cho công nhân viên 3.000 theo b ng kê thanhả ộ ả  

toán s  2 ngày 31/ 01ố

8. Rút ti n m t t  ngân hàng v  quĩ đ  tr  l ng kỳ 2 và tr   c p BHXH theo phi uề ặ ừ ề ể ả ươ ợ ấ ế  

thu 201 ngày 30/ 01 (t  tính s  ti n)ự ố ề

9. Phi u chi ti n 120 ngày 31/ 01 chi l ng kỳ 2 và tr  c p BHXH chi hế ề ươ ợ ấ ộ

10. Doanh nghi p chuy n ti n n p BHXH cho công ty BHXH 5.000  theo gi y báoệ ể ề ộ ấ  

n  s  450 ngày 31/ 01 .ợ ố

Yêu c u:ầ

1. Tính toán và l p b ng phân b  ti n l ng, trích BHXH tháng 01 năm Nậ ả ổ ề ươ

2. Ghi s  Nh t ký chung  các nghi p v  kinh t  trên và s  cái TK 334 tháng 01 nămổ ậ ệ ụ ế ổ  

N.

3. Gi  s  công ty không trích tr c ti n l ng ngh  phép và b  nghi p v  s  3; kả ử ướ ề ươ ỉ ỏ ệ ụ ố ế 

toán hãy th c hi n 2 yêu c u t ng t   nh  trên.ự ệ ầ ươ ự ư

Tài li u b  sung :ệ ổ

- Các t  s n xu t s  1  hai phân x ng chuyên s n xu t s n ph m Aổ ả ấ ố ở ưở ả ấ ả ẩ
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- Các t  s n xu t s  2  hai phân x ng chuyên  s n xu t s n ph m B .ổ ả ấ ố ở ưở ả ấ ả ẩ

Bài t p s  2.ậ ố

Căn c  tài li u đã cho trong bài t p s  2, hãy l p các ch ng t  ghi s  có liên quan vàứ ệ ậ ố ậ ứ ừ ổ  

ghi s  cái tài kho n 334 th ng 01 năm N.ổ ả ấ

Bài t p s : 3.ậ ố

Công ty xây d ng s  5, có tài li u sau đây tháng 01 năm N.(Đ n v  tính: 1.000đ).ự ố ệ ơ ị

1. B ng thanh toán ti n l ng s  1 cho đ i xây d ng s  01; ti n l ng s n ph mả ề ươ ố ộ ự ố ề ươ ả ẩ  

ph i  tr  cho công nhân xây d ng s :15.200;  ti n  l ng ngh  phép ph i  tr  cho côngả ả ự ố ề ươ ỉ ả ả  

nhân1.500; ti n l ng th i gian ph i tr  cho nhân viên qu n lý đ i 3.000.ề ươ ờ ả ả ả ộ

2. B ng thanh toán ti n l ng s  2: cho đ i xây d ng s  02: ti n l ng s n ph mả ề ươ ố ộ ự ố ề ươ ả ẩ  

ph i tr  cho công nhân xây d ng 30. 000; ti n l ng ngh  phép ph i tr  cho công nhânả ả ự ề ươ ỉ ả ả  

2.000, ti n l ng th i gian ph i tr  cho nhân viên qu n lý đ i 5.000.ề ươ ờ ả ả ả ộ

3. B ng thanh toán ti n l ng s 3: ti n l ng s n ph m ph i tr  cho công nhân xâyả ề ươ ố ề ươ ả ẩ ả ả  

d ng 25.000, ti n l ng th i gian ph i tr  cho nhân viên qu n lý đ i  4.000.ự ề ươ ờ ả ả ả ộ

4. B ng thanh toán ti n l ng s  4, ti n l ng ph i tr  cho t  hoàn thi n công trìnhả ề ươ ố ề ươ ả ả ổ ệ  

33.000.

5. B ng thanh toán làm đêm, thêm gi , ti n l ng thêm gi  ph i tr  cho công nhânả ờ ề ươ ờ ả ả  

s n xu t: đ i xây d ng s  2: 5.000, cho đ i xây d ng s  3 là: 6.500 .ả ấ ộ ự ố ộ ự ố

6. B ng thanh toán ti n l ng s  5, ti n l ng ph i tr  cho  các phòng ban qu n lýả ề ươ ố ề ươ ả ả ả  

công ty 20.000.

7. B ng kê thanh toán BHXH, công ty đã t p h p đ c nh  sau: BHXH ph i tr  choả ậ ợ ượ ư ả ả  

công nhân xây d ng 2.500, cho nhân viên qu n lý công ty: 1 500.ự ả

8. Phi u chi ti n m t s : 235 ngày 30 tháng 01, Doanh nghi p đã chi h  c  quanế ề ặ ố ệ ộ ơ  

BHXH  s  ti n BHXH  ph i thanh toán trên h  công ty BHXH .ố ề ả ộ

9. Công ty trích BHXH, BHYT, KPCĐ  theo t  l  qui đ nh c a nhà n c tính vào chiỷ ệ ị ủ ướ  

phí kinh doanh và thu c a ng i lao đ ng b ng cách kh u tr  vào l ng .ủ ườ ộ ằ ấ ừ ươ

10. Doanh nghi p trích tr c ti n l ng ngh  phép c a công nhân xây d ng  tính vàoệ ướ ề ươ ỉ ủ ự  

chi phí s n xu t trong tháng ttheo t  l  4% ti n l ng chính  ph i tr  .ả ấ ỷ ệ ề ươ ả ả

11. Ngày 31 tháng 01 doanh nghi p đã chuy n ti n g i  ngân hàng n p toàn bệ ể ề ử ộ ộ 

BHYT, BHXH (sau khi đã bù tr  kho n BHXH ph i chi tr   DN) và 1% KPCĐ cho các cừ ả ả ả ở ơ 

quan qu n lý .ả

Yêu c u:ầ

1- Tính toán , l p b ng phân b  ti n l ong , trích BHXH tháng 01 năm Nậ ẩ ổ ề ư

2- L p các đ nh kho n k  toán có liên quan và ghi v o s   NKC .ậ ị ả ế ầ ổ

Bài t p s : 4ậ ố
 m t doanh nghi p s n xu t có các tài li u sau: (đ n v : 1.000đ)Ở ộ ệ ả ấ ệ ơ ị
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1. B ng s  li u ti n l ng ph i tr  cho công s n xu t t p h p t  các b ng tính l ng sauả ố ệ ề ươ ả ả ả ấ ậ ợ ừ ả ươ  

tháng 2 năm N nh  sau:ư

Đ n vơ ị L ngươ  

C.b nả
L ng SPươ L ngươ  

T.gian

L ngươ  

N.phép

C ngộ

-PXSX s 1ố
+T  SX s n ph m Aổ ả ẩ 40.000 60.000 2.000 62.000

+T  SX s n ph m Bổ ả ẩ 40.000 60.000 1.000 61.000

-PXSX s  2ố
+T  SX s n ph m Aổ ả ẩ 100.000 129.600 6.000 135.600

+T  SX s n ph m Bổ ả ẩ 60.000 87.600 4.800 92.400

-PXSX ph  (s a ch a)ụ ử ữ 20.000 36.000 36.000

-B  ph n QLPX s  1ộ ậ ố 18.000 24.000 1.800 25.800

-B  ph n QLPX s  2ộ ậ ố 20.000 30.000 30.000

B  ph n QLDNộ ậ 20.000 20.000 20.000

C ng:ộ 337.200 110.000 15.600 462.800

2. T  l  trích BHXH, BHYT l n l t là 20% và 3% ti n l ng c  b n trong đó tính vàoỷ ệ ầ ượ ề ươ ơ ả  

chi phí là 15% và 2% tính tr  vào thu nh p c a công nhân viên là 5% và 1%. T  l  tríchừ ậ ủ ỷ ệ  

kinh phí công đoàn là 2% ti n l ng th c t .ề ươ ự ế
3. Doanh nghi p th c hi n trích tr c ti n l ng ngh  phép c a công nhân s n xu t chínhệ ự ệ ướ ề ươ ỉ ủ ả ấ  

theo t  l  3% ti n l ng chính c a công nhân s n xu t chính.ỷ ệ ề ươ ủ ả ấ

4. Ngày 15/02/N doanh nghi p rút ti n m t t  ngân hàng v  đ  tr  l ng kì I, s  ti n theoệ ề ặ ừ ề ể ả ươ ố ề  

phi u thu s : 100 ngày 15/02/N là: 200.000 (đã có gi y báo n  c a ngân hàng).ế ố ấ ợ ủ
5. Ngày 15/02/N doanh nghi p đã chi tr  l ng kì I cho công nhân viên s  ti n theo phi uệ ả ươ ố ề ế  

chi s : 112 ngày 15/02/N là: 200.000.ố
6. B ng kh u tr  vào l ng c a công nhân viên ti n nhà, đi n, n c trong tháng 02 năm Nả ấ ừ ươ ủ ề ệ ướ  

s  ti n là: 9.000.ố ề
7. Tr  c p BHXH ph i tr  cho công nhân viên trong tháng 02 năm N theo b ng thanh toánợ ấ ả ả ả  

BHXH là: 6.000.

8. Ngày 28/02/N doanh nghi p rút ti n m t t  ngân hàng v  đ  tr  l ng kì II và tr  c p BHXHệ ề ặ ừ ề ể ả ươ ợ ấ  

theo phi u thu s : 101 ngày 28/02 (đã có gi y báo n  c a ngân hàng); s  ti n t  tính.ế ố ấ ợ ủ ố ề ự
9. Ngày 28/02/N doanh nghi p đã chuy n n p BHXH cho c  quan chuyên môn qu n lý, sệ ể ộ ơ ả ố 

ti n theo báo n  s : 370 ngày 28/02/N là:38.000.ề ợ ố
Yêu c u:ầ
1. Tính toán các s  li u c n thi t, l p b ng phân b  ti n l ng và BHXH tháng 02 năm N.ố ệ ầ ế ậ ả ổ ề ươ

2. Đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  phát sinh và nói rõ tong nghi p v  đó đ c ghi vàoị ả ế ệ ụ ế ệ ụ ượ  

s  k  toán nào trong hình th c k  toán NKCT, ch ng t  ghi s  và nh t ký chung.ổ ế ứ ế ứ ừ ổ ậ
3. Ph n ánh các nghi p v  kinh t  phát sinh vào s  đ  TK d ng ch  T.ả ệ ụ ế ơ ồ ạ ữ

Bài t p s  5ậ ố

Doanh nghi p s n xu t HT có tài li u sau: (đ n v : 1.000đ)ệ ả ấ ệ ơ ị
25



1.Trích b ng t ng h p thanh toán ti n l ng tháng 1 năm N:ả ổ ợ ề ươ

Đ n vơ ị

M cứ  

l ngươ  

c  b nơ ả
L ngươ  

S.ph mẩ
L ngươ  

T.gian

L ngươ  

phụ
C nộ
g

- PXSX s  1ố
+ T  SX s n ph m Aổ ả ẩ 50.000 70.000 - 6.000 76.000

+ T  SX s n ph m Bổ ả ẩ 100.000 120.000 - 6.400 126.400

- B  ph n QLPX 1ộ ậ 20.000 22.000 - 22.000

- PXSX s  2ố -

+ T  SX s n ph m Aổ ả ẩ 40.000 50.000 - 50.000

+ T  SX s n ph m Bổ ả ẩ 70.000 84.000 4.800 88.800

- B  ph n QLPX 2ộ ậ 16.000 18.000 2.000 20.000

- PXSX ph  v n t iụ ậ ả 25.000 30.000 5.000 - 35.000

-Các phòng ban QLDN 18.000 20.000 1.600 21.600

-B  ph n bán hàngộ ậ 14.000 16.000 1.200 17.200

C ng:ộ 354.000 81.000 22.000 457.000

2. Doanh nghi p trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t  l  nh  đã cho  bài s  4 (nghi p vệ ỷ ệ ư ở ố ệ ụ 

s  2).ố
3. Doanh nghi p đã rút ti n m t t  ngân hàng v  đ  tr  l ng cho công nhân viên kì I sệ ề ặ ừ ề ể ả ươ ố 

ti n: 240.000 theo phi u thu ti n m t s  12 ngày 05/ 01 (đã có gi y báo n  c a ngân hàng).ề ế ề ặ ố ấ ợ ủ
4. Doanh nghi p đã tr  l ng kì I cho công nhân viên theo phi u chi TM s  18 ngày ngàyệ ả ươ ế ố  

16/01/N, s  ti n là 240.000.ố ề
5. Doanh nghi p đã rút ti n m t t  ngân hàng v  đ  thanh toán l ng kì II và tr  l ngệ ề ặ ừ ề ể ươ ả ươ  

công nhân viên đi v ng ch a lĩnh tháng 12 năm N-1 (phi u thu s  13 ngày 25/01: s  ti n tắ ư ế ố ố ề ự 

tính).

6. Danh sách công nhân viên ch a lĩnh là 16.400, doanh nghi p t m gi  h .ư ệ ạ ữ ộ
7. Doanh nghi p đã tr  l ng kì II và l ng công nhân viên ch a lĩnh tháng tr c theoệ ả ươ ươ ư ướ  

phi u chi TM s  19 ngày 31/01/N.ế ố
Yêu c u:ầ
1. L p phân b  ti n l ng và BHXH tháng 01/N.ậ ổ ề ươ

2. L p các ch ng t  ghi s  và ghi s  cái TK 334, 338, 111.ậ ứ ừ ổ ổ
Tài li u b  sung:ệ ổ

- Doanh nghi p không th c hi n trích tr c ti n l ng ngh  phép theo k  ho ch choệ ự ệ ướ ề ươ ỉ ế ạ  

công nhân viên s n xu t .ả ấ
- Theo danh sách công nhân viên ch a lĩnh l ng do đi v ng tháng 12/N-1 ch a lĩnhư ươ ắ ư  

là: 10.600.
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